
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC 

----- 

STT Lớp Họ tên 

1 10a1 Y Mây Mây 

2 10a1 Y Đầu Nghiệp 

3 10a1 Y Lê Phương Thảo Nguyệt 

4 12a1 A Đình Ánh 

5 12a1 Y Đình 

6 12a1 Y Hoi 

7 12a1 Y Lần 

8 12a1 Y Phương Nga 

9 12a1 A Thang 

10 12a1 Y Trang 

11 12a1 Y Tường 

12 12a1 Y Vi 

13 12a1 Y Vượng 

14 12a1 Y Xuyến 

15 12a1 Y Yến 

16 12a3 Y Huyền 

17 12a3 Y Hương Mạnh 

18 12a3 Y Ly 

19 12a3 A Liêm 

20 12a3 Y Lúa 

21 11a2 A Hoài Anh 

22 11a2 A Đặc Ân 

23 11a2 Y Huyền 

24 11a2 Y Khang 

25 11a2 Y Lý Khảo 

26 11a2 A Giô Sa Phát 

27 11a2 Y Ly Thịnh 

28 11a5 A Hữu Bạch 

29 11a5 A Thanh Minh 

30 11a5 Y Xuân Ngân 

31 11a5 A Hữu Huyền 

32 11a5 A Bạch 

33 11a5 A Thanh Huynh 



2 

 

34 11a5 Y Minh 

35 11a5 Y Xuân Ngỗ 

36 11a5 Y Ngân 

37 11a5 A Hữu Duyên 

38 11a5 A Huyền 

39 11a5 A Thanh Bạch 

40 11a5 Y Xuân Minh 

41 11a5 A Duyên 

42 11a5 A Thanh Huyền 

43 11a3 Y Ngọc Bích 

44 11a3 Y Nương 

45 11a3 Y Un Vy 

46 10A5 Y Bạch 

47 10A5 Y Huệ 

48 10A5 Y Khánh Ly 

49 10A5 Y Nhường 

50 10A5 Y Phụng 

51 10A5 Y Mạc Sầu 

52 10A5 Y Sơ Sở 

53 10A5 Y Tấn 

54 10A5 Y Thím 

55 10A7 Y Ngọc Bích 

56 10A7 Y Bưởi 

57 10A7 Y Hạo 

58 10A7 Y Dơng Ninh 

59 10A7 Y Lệ Quyên 

60 10A7 Y Son 

61 10A7 Y Thẻo 

62 10A7 Y Tuyến 

63 12A2 Y Lệ Huyên 

64 12A2 Y Vi Khánh 

65 12A2 Y Lý 

66 12A2 Y Ly Su 

67 11A4 Y Bluyên 

68 11A4 Y Su Chổi 
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69 11A4 Y Dẻ 

70 11A4 Y Han 

71 11A4 Y Ly Hạnh 

72 11A4 Y Ngọc Huynh 

73 11A4 Y Hưng 

74 11A4 Y Lê 

75 11A4 Y Nhật Lệ Ngân 

76 11A4 Y Vũ Ngọc 

77 11A4 Y Nhi 

78 11A4 Y Phong 

79 11A4 A Ngọc Sáng 

80 11A4 Y Un Sim 

81 11A4 A Sự 

82 11A4 Y Kim Tân 

83 11A4 A Tâng 

84 11A4 Y Anh Thư 

85 11A4 A Tiết 

86 11A4 Y Tiều 

87 11A4 Y Trang 

88 11A4 Y Thủy Trang 

89 11A4 Y Trương 

90 11A4 Y Tươi 

91 11A4 Y Uyên 

92 11A4 A Xuân 

93 10A4 Y Luyến 

94 10A4 Y Ni Phên 

95 10A6 Y Ni Cô 

96 10A6 Y Ngải 

97 10A6 Y Kim Tuyến 

Danh sách có 97 học sinh  
 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT 

----- 

STT Lớp Họ tên 

1 11a5 A Huynh 

2 11a3 Y Hai 

3 11a3 Y Thân 

4 10A5 Y Huệ 

5 10A4 Y Thu Huyền 

6 10A4 Y Bùi Thanh Tâm 

Danh sách có 06 học sinh  
 


